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Bảng Báo Giá Nội Ngoại Thất  
	1
	Bộ bàn giám đốc 1,8 m DT1810H1 + 2M3DH1. Mặt bàn hơi lượn cong dày 36mm ,
+2 hộc di động 3 ngăn. KT: 1800 x 1000 x 655 hoc :5000 x 610 x 655
	    2,645,000 
	           166.14 
	12T

	2
	Bộ bàn giám đốc 1,8 m DT189H2. Mặt bàn hình vuông dày 75mm ,chândày 75mm +1 hộc có định liền chân KT: 1800 x 900 x 760
	    2,472,500 
	           155.31 
	12T

	3
	Bộ bàn giám đốc 1,8 m DT189H2. Mặt bàn hình vuông dày 75mm ,chândày 75mm +1 hộc có định liền và 1 hộc M3HD1 KT: 1800 x 900 x 760 
héc 450 x 560 x 601 
	    3,070,500 
	           192.87 
	12T

	4
	Bộ bàn giám đốc 1,8 m DT1890H3 + 2M3DH3. Mặt bàn cong dày 70mm , yếm bàn chia thành 3 phần, phần giữa uốn cong bán nguyệt có trang trí kẻ sọc, chân dày 40mm + một bàn + 2 hộc có bánh xe.KT: 1800 x 1000 x 760 , hộc 40 x 600 x 607
	    2,760,000 
	           173.37 
	12T

	5
	Bộ bàn giám đốc 1,8 m DT1890H3 + 2M3DH3. Mặt bàn cong dày 70mm , yếm bàn chia thành 3 phần, phần giữa uốn cong bán nguyệt có trang trí kẻ sọc, chân dày 40mm + một bàn + 1 hộc di động + một bàn phụ có bàn phím.KT: 1800 x 1000 x 760 , hộc 40 x 600 x 607, bàn phụ 1000 x 450 x 650
	    2,932,500 
	           184.20 
	12T

	6
	Bộ bàn giám đốc 1,8 m DT1810H4. Mặt bàn dày 80mm , yếm bàn có trang trí một miếng gỗ bầu dục ở chính giữa, chân dày 100mm có lỗ khoét+ hai hộc 3 ngăn kéo .KT: 1800 x 970 x 780 , hộc 400 x 500 x 440
	    3,013,000 
	           189.26 
	12T

	7
	Bộ bàn giám đốc 1,8 m DT1810H4. Mặt bàn dày 80mm , yếm bàn có trang trí một miếng gỗ bầu dục ở chính giữa, chân dày 100mm có lỗ khoét+ 1 hộc 3 ngăn kéo và 1 tủ phụ.KT: 1800 x 970 x 780 , hộc 400 x 500 x 440, tủ phụ1400 x 400 x 440
	    3,565,000 
	           223.93 
	12T

	8
	Bộ bàn giám đốc 1,79 m DT1810H3. Mặt hình chữ nhật dày 80mm , yếm thẳng,chân hộp có rãnh trang trí, hai hộc 3 ngăn kéo không bánh xe.KT: 1790 x 990 x 760 , hộc 450 x 680 x 600
	    3,381,000 
	           212.37 
	12T

	9
	Bộ bàn giám đốc 1,79 m DT1810H3. Mặt hình chữ nhật dày 80mm , yếm thẳng,chân hộp có rãnh trang trí, 1 hộc 3 ngăn kéo không bánh xe.KT: 1790 x 990 x 760 , hộc 450 x 680 x 600 , tủ phụ:1600 x 450 x 600
	    4,347,000 
	           273.05 
	12T

	10
	Bộ bàn giám đốc 1,8 m DT1810H6. Mặt bàn lượn cong dày 80mm , chân bàn uốn cong hình vầng trăng pha màu dày 80mm + 2 hộc di động 3 năn kéo .KT: 1800 x 1030 x 760 , hộc 450 x 680 x 600
	    3,599,500 
	           226.10 
	12T

	11
	Bộ bàn giám đốc 1,8 m DT1810H6. Mặt bàn lượn cong dày 80mm , chân bàn uốn cong hình vầng trăng pha màu dày 80mm + 1 hộc di động 3 năn kéo và 1 tủ phụ .KT: 1800 x 1030 x 760 , hộc 450 x 680 x 600, tủ phụ 1600 x 450 x 600
	    4,565,500 
	           286.78 
	12T

	12
	Bộ bàn giám đốc 1,79 m DT1810H8. Mặt bàn dày 80mm , yếm bàn lượn cong hình làn sóng, chân hộp , một đầu bàn kê lên + 2 hộc 3 năn kéo không bánh xe.KT: 1790 x 890 x 760 , hộc 450 x 540 x 600
	    3,864,000 
	           242.71 
	12T

	13
	Bộ bàn giám đốc 1,79 m DT1810H8. Mặt bàn dày 80mm , yếm bàn lượn cong hình làn sóng, chân hộp , một đầu bàn kê lên + 1 hộc H8 3 năn kéo không bánh xe &1 tủ phụ H8.KT: 1790 x 890 x 760 , hộc 450 x 540 x 600, tủ phụ 1600 x 450 x 600
	    4,531,000 
	           284.61 
	12T

	14
	Bộ bàn giám đốc 1,75 m DT1810H9. Mặt bàn lượn cong dày 50mm, yếm bàn có đắp nổi hình thang cân, một đầu bàn gối lên chân hộp 100mm, một đầu gối lên tủ phụ + 1 tủ phụ H9 chân mạ .KT: 1750 x 950 x 760 , hộc 450 x 500 x 495, tủ phụ 1600 x 450 x 495
	    2,875,000 
	           180.59 
	12T

	15
	Bộ bàn giám đốc 1,75 m DT1810H9. Mặt bàn lượn cong dày 50mm, yếm bàn có đắp nổi hình thang cân, một đầu bàn gối lên chân hộp 100mm, một đầu gối lên tủ phụ + 1 tủ phụ H9 chân mạ +1 góc nối H9 + 1 hộc H9(hộc đi liền với góc nối, tủ phụ đi liền với bàn).KT: 1750 x 950 x 760 , hộc 450 x 500 x 495, tủ phụ 1600 x 450 x 495, góc nối 700 x 1400
	    3,979,000 
	           249.94 
	12T

	16
	Bộ bàn giám đốc 1,9 m DT1990H10. Mặt bàn lượn cong dày 50mm, yếm bàn uốn cong, có 3 rãnh trang trí, chân hộp + 1 hộc di động  .KT: 1900 x 900 x 750 , hộc 400 x 500 x 610
	    3,277,500 
	           205.87 
	12T

	17
	Bộ bàn giám đốc 1,9 m DT1990H10. Mặt bàn lượn cong dày 50mm, yếm bàn uốn cong, có 3 rãnh trang trí, chân hộp + 1 hộc di động +1 tủ phụ .KT: 1900 x 900 x 750 , hộc 400 x 500 x 610, tủ phụ 1400 x 450 x 610
	    4,243,500 
	           266.55 
	12T

	18
	Bộ bàn giám đốc 1,8 m DT1890H11. Mặt bàn lượn dày 80mm, chân trụ ở phía trước liền với hộc và tủ phụ +2 hộc di động 3 ngăn kéo .KT: 1800 x 900 x 750 , hộc 650 x 400 x 670
	    2,990,000 
	           187.81 
	12T

	19
	Bộ bàn giám đốc 1,8 m DT1890H11. Mặt bàn lượn dày 80mm, chân trụ ở phía trước liền với hộc và tủ phụ +1 hộc di động +1 tủ phụ .KT: 1800 x 900 x 750 , hộc 650 x 400 x 670, tủ phụ 1600 x 400 x 670
	    3,898,500 
	           244.88 
	12T

	20
	Bộ bàn giám đốc 1,8 m DT1890H14. Mặt bàn dày 80mm, pha màu tối ở phần ngồi kí , chân trụ , yếm có trang trí thanh thép mạ tráng +2 hộc di động 3 ngăn kéo .KT: 1800 x 950 x 750 , hộc 400 x 500 x 440
	    3,335,000 
	           209.48 
	12T

	21
	Bộ bàn giám đốc 1,8 m DT1890H14. Mặt bàn dày 80mm, pha màu tối ở phần ngồi kí , chân trụ , yếm có trang trí thanh thép mạ tráng +1 hộc di động +1 tủ phụ .KT: 1800 x 950 x 750 , hộc 400 x 500 x 440, tủ phụ 1400 x 400 x 440
	    2,817,500 
	           176.98 
	12T

	22
	Bộ bàn giám đốc 1,8 m DT1810H16. Mặt bàn dày 70mm,có rãnh trang trí chạy suốt chiều dài bàn, yếm bàn có trang trí quả trám ở giữa  +2 hộc di động 3 ngăn kéo .KT: 1800 x 1000 x 750 , hộc 450 x 600 x 605
	    3,047,500 
	           191.43 
	12T

	23
	Bộ bàn giám đốc 1,8 m DT1810H16. Mặt bàn dày 70mm,có rãnh trang trí chạy suốt chiều dài bàn, yếm bàn có trang trí quả trám ở giữa  +1 hộc di động +1 tủ phụ .KT: 1800 x 1000 x 750 , hộc 450 x 600 x 605, tủ phụ 1400 x 400     x 607
	    3,737,500 
	           234.77 
	12T
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	24
	Bộ bàn giám đốc 2 m DT2010H1+ 2M3DH1. Mặt bàn hơi lượn cong dày 36mm + 2 hộc di động 3 ngăn .KT: 2000 x 1000 x 750 , hộc 500 x 610 x 650,
	    2,840,500 
	           178.42 
	12T

	25
	Bộ bàn giám đốc 2 m DT2010H3. Mặt bàn lượn cong dày 70mm yếm chia thành 3 phần , phần giữa uốn cong bán nguyệt có trang trí kẻ sọc chân dày 40mm+ 2 hộc 3 ngăn có bánh xe.KT: 2000 x 1000 x 760 , hộc 450 x 600 x 607
	    3,392,500 
	           213.10 
	12T

	26
	Bộ bàn giám đốc 2 m DT2010H4. Mặt bàn dày 80mm yếm có trang trí miếng gỗ bầu dục ở chính giữa chân bàn dày 100mm có khoét lỗ + 2 hộc 3 ngăn .KT: 2000 x 970 x 780 , hộc 400 x 500 x 440
	    3,381,000 
	           212.37 
	12T

	27
	Bộ bàn giám đốc 2 m DT2010H4. Mặt bàn dày 80mm yếm có trang trí miếng gỗ bầu dục ở chính giữa chân bàn dày 100mm có khoét lỗ + 1 hộc 3 ngăn+1 tủ phụ .KT: 2000 x 970 x 780 , hộc 400 x 500 x 440, tủ phụ 1400 x 400 x 440
	    3,910,000 
	           245.60 
	12T

	28
	Bộ bàn giám đốc 2 m DT2010H5. Mặt bàn hình chữ nhật dày 80mm, yếm thẳng , chân hộp có rãnh trang trí + 2 hộc 3 ngăn không bánh xe .KT: 1990 x 990 x 760 , hộc 450 x 680 x 600
	    3,622,500 
	           227.54 
	12T

	29
	Bộ bàn giám đốc 2 m DT2010H5. Mặt bàn hình chữ nhật dày 80mm, yếm thẳng , chân hộp có rãnh trang trí + 1 hộc 3 ngăn không bánh xe+ 1 tủ phụ 2 cánh mở , ở giữa 3 ngăn kéo .KT: 1990 x 990 x 760 , hộc 450 x 680 x 600, tủ phụ 1600 x 450 x 600
	    4,588,500 
	           288.22 
	12T

	30
	Bộ bàn giám đốc 2 m DT2010H6. Mặt bàn lượn cong dày 80mm, chân bàn uốn cong hình vâng trăng pha màu dày 80mm + 2 hộc 3 ngăn không bánh xe .KT: 2000 x 1030 x 760 , hộc 1600 x 450 x 600
	  38,525,000 
	        2,419.91 
	12T

	31
	Bộ bàn giám đốc 2 m DT2010H6. Mặt bàn lượn cong dày 80mm, chân bàn uốn cong hình vâng trăng pha màu dày 80mm+1 tủ phụ 3 ngăn kéo không bánh xe ,ở giữa 3 ngăn kéo  KT: 2000 x 1030 x 760 , hộc 1600 x 450 x 600, tủ phụ 1600 x 450 x 600
	    4,830,000 
	           303.39 
	12T

	32
	Bộ bàn giám đốc 1,99 m DT2010H7. Mặt bàn lượn dày 90mm, chân hộp khoét để hộc và đẻ tủ+ 2 hộc 3 ngăn kéo gắn vào chân bàn .KT: 1990 x 990 x 760 , hộc 450 x 820 x 486
	    4,243,500 
	           266.55 
	12T

	33
	Bộ bàn giám đốc 1,99 m DT2010H7. Mặt bàn lượn dày 90mm, chân hộp khoét để hộc và đẻ tủ+ 2 hộc 3 ngăn kéo gắn vào chân bàn +|1 tủ phụ 3 ngăn kéo ở giữa , 4 cánh mở 2 bên 1 đầu tủ gối lên phần rỗng ở chân +1 hộc
 .KT: 1990 x 990 x 760 , hộc 450 x 820 x 486,tủ phụ 1660 x 450 x 486
	    4,830,000 
	           303.39 
	12T

	34
	Bộ bàn giám đốc 1,99 m DT2010H8.yêm bàn lượn hình sóng ,chân hộp ,đầu kê lên + 2 hộc 3 ngăn kéo không bánh xe .KT: 1990 x 890 x 760 , hộc 450 x 540 x 600
	    4,289,500 
	           269.44 
	12T

	35
	Bộ bàn giám đốc 1,99 m DT2010H8.yêm bàn lượn hình sóng ,chân hộp ,đầu kê lên + 2 hộc H8 3 ngăn kéo không bánh xe và 1 tủ H8 .KT: 1990 x 890 x 760 , hộc 450 x 540 x 600, tủ phụ 1600 x 450 x 600
	    4,945,000 
	           310.62 
	12T

	36
	Bộ bàn giám đốc 2 m DT2010H6. Mạt bàn dày 70 có rãnh trang trí chiều dài ban, yếm bàn có trang trí quả trám ở giữa+ 2 hộc di đông 3 ngăn kéo .KT: 2000 x 1000 x 750 , hộc 450 x 600 x 605,
	    3,047,500 
	           191.43 
	12T

	37
	Bộ bàn giám đốc 2 m DT2010H6. Mạt bàn dày 70 có rãnh trang trí chiều dài ban, yếm bàn có trang trí quả trám ở giữa+ 1 hộc di đông +1 tủ phụ .KT: 2000 x 1000 x 750 , hộc 450 x 600 x 605,tủ phụ 1400 x 400 x 607
	    3,737,500 
	           234.77 
	12T

	38
	Bàn 1m BP1000H3 bàn dài 1 m  1 bàn phím và 1 hộc CPU ,.KT 1000 x 450 x 650
	       690,000 
	            43.34 
	12T


